	DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN TRÚNG ĐẤU GIÁ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN 
 ĐƯỜNG THÔ 44.000 TẤN
(Tổ chức ngày 23/8/2017 tại Bộ Công Thương)

	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Tên Doanh nghiệp
	Số lượng (Tấn)
	Giá đăng ký (nghìn VNĐ)
	Ghi chú

	 
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	14,666
	 
	 

	1
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	1000
	2500
	 

	2
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	1000
	2500
	 

	3
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	1000
	2500
	 

	4
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	1000
	2500
	 

	5
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	1000
	2500
	 

	6
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	1000
	2500
	 

	7
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	1000
	2500
	 

	8
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	1000
	2500
	 

	9
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	1000
	2500
	 

	10
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	1000
	2500
	 

	11
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	1000
	2500
	 

	12
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	1000
	2500
	 

	13
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	1000
	2500
	 

	14
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	1000
	2500
	 

	15
	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
	666
	2500
	 

	
	
	
	
	 

	 
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	14,666
	 
	 

	1
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	1000
	2500
	 

	2
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	1000
	2500
	 

	3
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	1000
	2500
	 

	4
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	1000
	2500
	 

	5
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	1000
	2500
	 

	6
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	1000
	2500
	 

	7
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	1000
	2500
	 

	8
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	1000
	2500
	 

	9
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	1000
	2500
	 

	10
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	1000
	2500
	 

	11
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	1000
	2500
	 

	12
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	1000
	2500
	 

	13
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	1000
	2500
	 

	14
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	1000
	2500
	 

	15
	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
	666
	2500
	

	
	
	
	
	

	 
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	14,668
	 
	 

	1
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	1000
	2500
	 

	2
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	1000
	2500
	 

	3
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	1000
	2500
	 

	4
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	1000
	2500
	 

	5
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	1000
	2500
	 

	6
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	1000
	2500
	 

	7
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	1000
	2500
	 

	8
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	1000
	2500
	 

	9
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	1000
	2500
	 

	10
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	1000
	2500
	 

	11
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	1000
	2500
	 

	12
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	1000
	2500
	 

	13
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	1000
	2500
	 

	14
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	1000
	2500
	 

	15
	Công ty CP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
	668
	2500
	 



